
SL TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
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Ghi chú

1 1 KTNL 20020802  Nguyễn Hoàng Hưng  01/09/2002  16  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 2 KTNL 20020840  Đinh Trọng Thăng  14/03/2002  12  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét

3 3 KTNL 20020835  Trần Ái Sương Sương  26/06/2002  12  3.53 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét

4 4 KTNL 20020803  Phạm Quang Hưng  16/10/2002  14  3.46 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

5 5 KTNL 20020846  Giang Văn Thức  01/08/2002  16  3.45 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

6 6 KTNL 20020823  Giang Hải Nam  25/10/2002  14  3.39 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

7 7 KTNL 20020820  Võ Phương Bảo Minh  01/09/2002  16  3.30 Khá Khá 7.250.000

8 8 KTNL 20020844  Trần Đình Thịnh  25/12/2002  10  3.30 Xuất sắc Không đủ số TC đk

9 9 KTNL 20020788  Nguyễn Việt Hoàn  21/12/2002  12  3.28 Xuất sắc Không đủ số TC đk

10 1 KTNL 21021010  Nguyễn Thị Trà My  24/12/2003  19  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

11 2 KTNL 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  19  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

12 3 KTNL 21021039  Vũ Thị Thương Thảo  14/09/2003  15  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

13 4 KTNL 21021020  Nguyễn Đình Quang  22/10/2003  23  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

14 5 KTNL 21021063  Đặng Hữu Vinh  17/10/2003  16  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

15 6 KTNL 21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  15  3.48 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

16 7 KTNL 21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  21  3.43 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

17 8 KTNL 21021014  Bùi Thanh Phong  30/01/2003  19  3.24 Xuất sắc Giỏi

18 9 KTNL 21021029  Nguyễn Văn Sỹ  11/08/2003  15  3.24 Xuất sắc Giỏi

19 1 KTNL 22023500  Đoàn Minh Quân  16/07/2004 17  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

20 1 KTNL 23020457  Ngô Xuân Đam  01/01/2005  14  3.46 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

21 2 KTNL 23020454  Hà Tiến Dũng  23/05/2005  14  3.39 Khá Khá 14.250.000

150.750.000
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